
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp 

CMND
Địa chỉ ĐIỂM

KẾT 

QUẢ

1 Trần Hưng x 191846555 11/8/2017

Công an tỉnh 

Thừa Thiên - 

Huế

Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt 

2 Trần Thị Kim Hằng x 215083955 6/5/2014
Công an tỉnh 

Bình Định
24 Đạt 

3 Trần Thị Thu Thư x 264439432 7/6/2011
Công an tỉnh 

Ninh Thuận
26 Đạt 

4 Nguyễn Thị Thanh Ngân x 312269265 8/6/2010
Công an Tiền 

Giang
24 Đạt 

5 Nguyễn Thị Lãnh x 212677393 5/3/2014
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
30 Đạt 

6 Nguyễn Phúc Sơn x 079095000662 24/5/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

27 Đạt 

7 Lê Thuỳ Hương x 341986474 1/7/2016
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
29 Đạt 

8 Hồ Thị Như Quỳnh x 025951355 27/2/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

9 Nguyễn Hoàng Anh x 206217359 6/8/2013
Công an tỉnh 

Quãng Nam
29 Đạt 

Mẫu 03a       KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

CA 15 GiỜ 00 NGÀY 05/7/2018 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1) NGÀNH: CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY 

TMDV ĐÀ 

LẠT 

ECOFARM

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM



10 Phạm Tấn Khang

x
025313694 24/6/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt 

11
Trương Nguyễn Thiện 

Tân
x 025660653 8/8/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

12 Chung Hồ Bảo Ngọc x 025721455 22/3/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

13 Nguyễn Hoàng Nguyên x 025763849 29/6/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

14 Dương Mỹ Hạnh x 025895988 17/6/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

15 Nguyễn Bá Lộc x 371793292 27/6/2016
Công an tỉnh 

Kiên Giang
26 Đạt 

16 Trần Gia Huy x 025022960 17/11/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

17 Phan Thị Kim Ngân x 025886867 17/01/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

18 Phan Thị Vân Anh x 187623417 25/11/2014
Công an tỉnh 

Nghệ An
28 Đạt 

19 Phạm Nguyễn Việt Đức x 245322902 21/01/2014
Công an tỉnh 

Đăk Nông
25 Đạt 

20 Phan Ngọc Tú Em x 321730382 16/8/2013
Công an tỉnh 

Bến Tre
28 Đạt 

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM



21 Đoàn Thị Minh Trâm x 025819038 19/3/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

22 Mai Thị Trúc Linh x 352453615 18/5/2013
Công an tỉnh 

An Giang
28 Đạt 

23 Phan Ngọc Liêm x 025107188 8/7/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

24 Lê Thị Minh Vy x 025543077 15/4/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

25 Trần Hồng Phương Thảo x 072196000203 31/7/2015

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

25 Đạt 

26 Lê Thế Hưng x 261579965 19/7/2016
Công an tinh 

Bình Thuận
28 Đạt 

27 Lê Thị Hồng Vân x 079198002542 5/12/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

30 Đạt 

28 Tất Gia Phát x 025882336 4/3/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt 

29 Lương Duy Cường x 025883825 25/6/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

30 Võ Thị Thuý Hoa x 206208163 12/10/2015
Công an tỉnh 

Quảng Nam
27 Đạt 

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM



31 Đinh Ngọc Sơn x 273489576 11/8/2009
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
27 Đạt 

32 Vũ Trần Thị Thanh Thuý x 024392960 9/6/2005

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

33 Trần Hoàng Long x 025170323 28/11/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

34 Nghiêm Minh Hoàng x 024366160 15/3/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

35 Lại Long Quân x 025019537 9/9/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt 

36 Trần Thuỵ Như Quỳnh x 025279570 4/4/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

37 Nguyễn Thanh Tân x 025292313 19/9/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt 

38 Nguyễn Thị Phương Thy x 024720412 16/4/2007

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

39 Huỳnh Thanh Hậu x 366052023 11/2/2011
Công an tỉnh 

Sóc Trăng
30 Đạt 

40 Trần Lê Thanh Bình x 079088002099 16/6/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

29 Đạt 

41 Nguyễn Thị Thanh Thoa x 025590186 13/3/2018

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

23
Không 

đạt

42 Lê Ngọc Huy x 025499206 15/5/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

43 Nguyễn Văn Lực x 352283184 13/11/2010
Công an tỉnh 

An Giang
29 Đạt 

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM

CÔNG TY 

TNHH 

MULTI 

INTELLIGEN

CE



44 Huỳnh Thị Thanh Hồng x 025171894 7/12/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

45 Liên Quốc Khánh x 024709932 25/6/2007

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

46 Phạm Nguyễn Ngọc Huân x 261294140 18/3/2009
Công an tỉnh 

Bình Thuận
26 Đạt 

47 Hà Hữu Vĩnh x 023388684 16/10/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

48 Lê Đức Trung x 092095000163 29/6/2015

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

22
Không 

đạt

49 Phạm Thị Thuý Huỳnh x 301301727 2/1/2013
Công an tỉnh 

Long An
26 Đạt 

50 Châu Phước Thành x 079096007097 18/01/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

28 Đạt 

51 Phạm Trọng Cần x 311818179 6/1/2018
Công an tỉnh 

Tiền Giang
28 Đạt 

52 Nguyễn Kiều Phương x 341632407 31/01/2018
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
28 Đạt 

53 Huỳnh Minh Nhựt x 025894938 6/5/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

54 Đinh Thị Hoà x 250864828 28/4/2009
Công an tỉnh 

lâm Đồng 
28 Đạt 

CÔNG TY 

TNHH 

MULTI 

INTELLIGEN

CE

CÔNG TY 

TNHH TM 

DV TRUNG 

MỸ TÂY



55 Nguyễn Thị Diệu x 024108074 14/2/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

56 Bùi Duy Phi x 194403195 04/6/2006
Công an tỉnh 

Quảng Bình 
26 Đạt 

57 Trần Văn Thắng x 291066602 06/7/2009
Công an tỉnh 

Tây Ninh
27 Đạt 

58 Nguyễn Thị Ngọc Bích x 334708134 21/0/2008
Công an tỉnh 

Trà Vinh
28 Đạt 

59 Bùi Thị Bá Nguyên x 331821839 14/8/2013
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
27 Đạt 

60 Đào Văn Bình x 163365185 19/12/2012
Công an tỉnh 

Nam Định 
29 Đạt 

61 Đặng Minh Nhựt x 025791175 16/10/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 Đạt 

62 Dương Gia Luân x 024736514 20/8/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

63 Phan Anh Tú x 021148054 06/3/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

23
Không 

đạt

64 Nguyễn Văn Tín x 025178578 09/9/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

65 Lê Dzoãn Duy Trí x 023632328 27/6/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

66 Nguyễn Trần Trang Đài x 024392155 13/5/2005

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

CÔNG TY 

TNHH TM 

DV TRUNG 

MỸ TÂY

SÀI GÒN 

CO.OP ĐÌNH 

CHIỂU



67 Trần Thị Thanh Trúc x 082188000531 26/4/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

24 Đạt 

68  Phạm Thị Thu Vân x 024473429 20/01/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

69 Trần Thị Hồng Ngọc x 024959432 16/10/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

70 Dương Thị Phận x 023127901 09/09/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

71 Nguyễn Thị Quyên x 183580948 20/7/2004
Công an tỉnh 

Hà Tĩnh 
26 Đạt 

72 Phạm Thị Hoàng Oanh x 022696250 09/11/2004
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
27 Đạt 

73 Milner Nathan Laurence x PA 8469009 8/1/2018 Australia 28 Đạt 

74 Nguyễn Thị Phượng x 205201009 20/10/2016
Công an tỉnh 

Quảng Nam
25 Đạt 

75 Phan Hoàng Quốc Vũ x 205058482 4/2/2013
Công an tỉnh 

Quảng Nam
27 Đạt 

76 Trương Tố Như x 385479555 4/2/2015
Công an tỉnh 

Bạc Liêu
28 Đạt 

77 Phạm Thị Phương Thảo x 245259313 12/4/2012
Công an tỉnh 

Đăk Nông
29 Đạt 

78 Nguyễn Vĩnh Lộc x 352074022 30/7/2007
Công an tỉnh 

An Giang
26 Đạt 

79 Nguyễn Thị Thuỷ Vân x 225658288 21/5/2016
Công an tỉnh 

Khánh Hoà
23

Không 

đạt

SÀI GÒN 

CO.OP ĐÌNH 

CHIỂU

CÔNG TY 

TNHH ONLY 

NGON



80 Hồ Thị Ân Lành x 212280077 25/7/2012
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
28 Đạt 

81 Đặng Vĩnh An x 52066000133 5/7/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

27 Đạt 

82 Đặng Thị Kim Chi x 024731200 23/4/2007

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

83 Đặng Vĩnh Thanh x 211439308 16/8/2012
Công an tỉnh 

Bình Định 
29 Đạt 

84 Bùi Thị Hiền x 025929456 1/10/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt 

85 Bùi Thị Thuý Ba x 052173000107 10/4/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

29 Đạt 

86 Nguyễn Thị Xuân Thu x 211439187 23/6/2005
Công an tỉnh 

Bình Định 
27 Đạt 

87 Phan Hoài Phương x 025612590 29/3/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt 

88 Phạm Tấn Quan x 023210031 4/5/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

89 Sử Kha Ly x 371434669 14/6/2014
Công an tỉnh 

Kiên Giang
27 Đạt 

90 Trần Văn Quyền x 022570447 2/3/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt 

CÔNG TY 

TNHH ONLY 

NGON

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

XNK SÀI 

GÒN 



91 Trương Thị Diễm x 334514868 29/11/2010
Công an tỉnh 

Trà Vinh
29 Đạt 

92 Phan Thanh Trúc x 025758724 4/5/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

93 Nguyễn Thị Kim Sang x 080186000230 7/11/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

30 Đạt 

94 Nguyễn Thị Ngọc Bích x 285183845 21/2/2013
Công an tỉnh 

Bình Phước
26 Đạt 

95 Trần Ngọc Kim x 024960415 18/7/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

96 Trần Thị Lệ Hạt x 212749095 17/4/2018
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
30 Đạt 

97 Phan Thị Ngọc Giàu x 312289529 2/3/2011
Công an tỉnh 

Tiền Giang
29 Đạt 

98 Trần Lê Mẫn Nhi x 025410968 4/4/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

99 Huỳnh Ngọc Thơ x 082182000066 10/3/2016

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

100 Huỳnh Thị Ái Muội x 341433978 1/7/2014
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
29 Đạt 

101 Ngô Văn Thành Đạt x 025092357 12/6/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

XNK SÀI 

GÒN 

CÔNG TY 

TNHH VIỆT 

HẠ CHÍ

CÔNG TY 

TNHH VIỆT 

HẠ CHÍ



102 Cao Phí Diễm x 025920493 18/7/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

103 Nguyễn Như Quyền x 225483121 9/5/2017
Công an tỉnh 

Khánh Hoà
28 Đạt 

104 Liêu Thanh Mai x 025146619 10/7/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt 

105 Nguyễn Thị Minh Phương x 025091750 21/3/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

106 Vũ Xuân Kim Chi x 001188018118 18/6/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Quận 7. Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 Đạt 

107 Nguyễn Thị Thái Hoà x 022723550 4/4/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

108 Nguyễn Tấn Đức x 271775158 22/6/2016
Công an tỉnh 

Đồng Nai
25 Đạt 

109 Diệp Tấn Tài x 079090000722 29/2/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

25 Đạt 

110 Phạm Thị Thanh Lan x 024056044 2/6/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt 

111 Phan Thị Ngọc Tuyết x 025831129 7/7/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

SÀI GÒN  

CO.OP

CÔNG TY 

TNHH VIỆT 

HẠ CHÍ

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẠI TÂN 

VIỆT



112 Nguyễn Thanh Tú x 024412571 2/2/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

113 Tăng Thuận Phát x 079095007234 23/11/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

26 Đạt 

114 Hà Võ Bích Dung x 023607410 7/9/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

115 Nguyễn Thị Tuyết Minh x 311690009 5/3/2007
Công an tỉnh 

Tiền Giang
25 Đạt 

116 Trần Minh Lợi x 023404091 28/6/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

117 Huỳnh Trọng Bảo x 023531430 12/1/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 Đạt 

118 Hứa Trần Ngọc Linh x 022315020 12/5/209

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt 

119 Hứa Kim Oanh x 024230325 26/10/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt 

120 Châu Nhật Thuỷ x 351447423 26/10/2009
Công an tỉnh 

An Giang
30 Đạt 

121 Lâm Thanh Tùng x 334108304 20/8/2014
Công an tỉnh 

Trà Vinh
27 Đạt 

122 Lê Thanh Lắm x 312104864 11/5/2006
Công an tỉnh 

Tiền Giang
27 Đạt 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

SÀI GÒN  

CO.OP

CÔNG TY 

TNHH TM 

DV À LÔ



123 Huỳnh Đạt Phúc x 079183002776 6/7/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

30 Đạt 

124 Vũ Lê Nhật Quyên x 023990933 13/9/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

125 Nguyễn Huỳnh Ngọc Bội x 077193001255 10/1/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

27 Đạt 

126 Lê Phương Thảo x 024380466 22/9/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt 

127 Trần Thị Thuỳ Trang x 079196004173 14/9/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

25 Đạt 

128 Giang Thị Thuỳ Vân x 024640829 31/10/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt 

129 Phan Thanh Diễn x 341479458 10/01/2005
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
25 Đạt 

CÔNG TY 

TNHH TM 

DV À LÔ

CÔNG TY 

TNHH DL 

SWEETS

CÔNG TY 

TNHH KAT

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI

Trần Ngô Mỹ Thi

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng Vân




































